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ÔN TẬP GIỮA KÌ I
Thời lượng: 01 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức
-  Khái quát được nội dung về kiến thức mà HS đã học trong chủ đề 1,2,3
-  Vận dụng kiến thức đã học trong chủ đề để giải quyết một số bài tập.
2. Về năng lực
a) Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: Chủ động, tự giác hoàn thành các nội dung ôn tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Làm việc nhóm, trao đổi với các bạn trong lớp về các nội dung ôn tập. 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải bài tập hợp lí và sáng tạo.
b) Năng lực KHTN
- Nhận thức khoa học tự nhiên: Hệ thống hoá được kiến thức trọng tâm của chủ đề bằng các sơ đồ, bảng biểu; Tổng kết mối liên hệ các kiến thức trong chủ đề. 
- Tìm hiểu tự nhiên: Sử dụng các thông tin, dữ liệu khoa học về các nội dung ôn tập. 
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học: Vận dụng kiến thức tổng hợp và các kĩ năng cơ bản về các nội dung ôn tập vào việc giải các bài tập ôn tập, ứng dụng trong cuộc sống
3. Về phẩm chất
- Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
- Cẩn thận, trung thực và thực hiện các yêu cầu trong chủ để bài học.
- Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập KHTN.
* Mục tiêu dành cho HS hoà nhập:
1. Kiến thức: Quan sát, tham gia hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
2. Năng lực: Giao tiếp, hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
3. Phẩm chất: Có ý thức, chăm chỉ 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
– Các video hỗ trợ bài giảng.
– Giấy A0.
– Bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1:  Hệ thống hóa kiến thức trong chủ đề 1,2,3
a) Mục tiêu: 
– Khái quát được nội dung về kiến thức mà HS đã học trong chủ đề 1. 
– Tạo cho HS tâm thế sẵn sàng củng cố, rèn luyện kiến thức, thực hiện nhiệm vụ được giao trong hoạt động học.
*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
b) Nội dung:  
– GV tổ chức lớp học thành 6 nhóm. 
‒ GV hướng dẫn HS gợi nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề.
– HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ: 
+ Nêu những kiến thức trọng tâm đã học trong chủ đề 1. 
+ Thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức này vào giấy khổ A0. 
– Hoàn thành Phiếu đánh giá
c) Sản phẩm: Sơ đồ tư duy như sau
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                                                        ÁNH SÁNG 


Khúc xạ ánh sáng
Phản xạ toàn phần


Định luật
 Tia khúc xạ nằm trong mặt phẳng tới và ở bên kia pháp tuyến so với tia sáng tới.
  = hằng số
 Chiết suất tỉ đối: 
 Chiết suất tuyệt đối: 
Điều kiện
(n1 > n2).
i  ith với 










Đặc điểm thấu kính
 Gồm trục chính, quang tâm, tiêu điểm, tiêu cự
 Tính chất:
- Mọi tia sáng qua quang tâm đều truyền thẳng.
- Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló song song với trục đó.

Thấu kính 
 Là một khối chất trong suốt, giới hạn bởi 2 mặt phẳng cong hoặc bởi 1 mặt phẳng cong và 1 mặt phẳng.
 Gồm 2 loại: thấu kính hội tụ và thấu kính phân kì






Lăng kính
 Là khối chất trong suốt, đồng chất (thủy tinh, nhựa,…), được giới hạn bởi hai mặt phẳng không song song, thường có dạng lăng trụ tam giác.
 Lăng kính có tác dụng tách riêng các chùm sáng màu có sẵn trong chùm sáng trắng cho mỗi chùm đi theo một phương khác nhau.


Đặc điểm lăng kính
 Thành phần: cạnh, đáy, 2 mặt bên 
 Phương diện quang học: Góc chiết quang A, chiết suất n.
 Đường truyền tia sáng:
- Tại I: tia khúc xạ lệch gần pháp tuyến, lệch về đáy lăng kính.
- Tại J: tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến, nhưng cũng lệch về đáy.











Dòng điện
Định luật Ohm

Điện trở

Năng lượng điện
W = Ult
Công suất điện











Đoạn mạch nối tiếp
I = I1 = I2 = … = In
Rtđ = R1 + R2 + … + Rn
U = U1 + U2 + … + Un







Đoạn mạch song song
U = U1 = U2 = … = Un

I = I1 + I2 + … + In
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*HSKT hòa nhập: hoạt động cùng các bạn theo khả năng.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV&HS
	Sản phẩm dự kiến 

	Chuyển giao nhiệm vụ
– GV tổ chức lớp học thành 6 nhóm. 
‒ GV hướng dẫn HS gợi nhớ lại những kiến thức đã học trong chủ đề.
– HS làm việc theo nhóm để thực hiện các nhiệm vụ: 
+ Nêu những kiến thức trọng tâm đã học trong chủ đề 1,2,3. 
+ Thiết kế sơ đồ tư duy để tổng kết những kiến thức này vào giấy khổ A0. 
– Hoàn thành Phiếu đánh giá
	. 

	Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ
- GV theo dõi hỗ trợ HS khi cần thiết. 
- HS hệ thống lại kiến thức và hoàn thành sơ đồ tư duy
	

	Báo cáo kết quả và thảo luận
‒ GV yêu cầu các nhóm trưng bày sản phẩm trên bảng cho cả lớp cùng quan sát
	

	Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
‒ GV nhận xét, đánh giá chung sản phẩm của các nhóm
‒ GV tổng kết lại những kiến thức đã tìm hiểu trong chủ đề và định hướng HS hoàn thành các bài tập vận dụng trong chủ đề.
‒Các nhóm điều chỉnh, bổ sung cho sản phẩm của nhóm mình. Các nhóm hoàn chỉnh và công bố Phiếu đánh giá hoạt động cho nhóm báo cáo (theo hướng dẫn của GV).
	


 2. Hoạt động 2: bài tập
a. Mục tiêu:  
‒ Vận dụng kiến thức đã học trong chủ đề để giải quyết một số bài tập. 
‒ Thông qua vận dụng kiến thức phát triển được các năng lực chung và năng lực đặc thù. 
b. Nội dung: 
‒ HS làm việc theo nhóm để thực hiện nhiệm vụ: Lần lượt hoàn thành các bài tập (SGK trang 18) vào bảng nhóm.
c. Sản phẩm: Đáp án các bài tập
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM Câu 1. Vôn kế là dụng cụ đo
A. hiệu điện thế.
B. cường độ dòng điện.
C. công suất điện.
D. công của dòng điện.
Câu 2. Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì
A. vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.
B. vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
C. vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.
D. động năng hai vật như nhau vì có cùng khối lượng.
Câu 3. Chiếu một chùm tia sáng tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ, chùm tia sáng ló ra khỏi thấu kính
A. hội tụ tại tiêu điểm của thấu kính.
           C. là chùm sáng phân kì.
B. hội tụ tại tiêu cự của thấu kính.
             D. là chùm sáng song song.
.Câu 4. Khi nào ta nhìn thấy một vật có màu đỏ?
A. Khi vật đó khúc xạ ánh sáng màu đỏ.
B. Khi có ánh sáng màu đỏ từ vật đó truyền đến mắt ta.
C. Khi vật đó tán xạ tất cả các màu trừ màu đỏ.
D. Khi vật đó hấp thụ ánh sáng màu đỏ.
Câu 5. Sự phân tích ánh sáng trắng được quan sát trong thí nghiệm nào sau đây?
A. Chiếu một chùm sáng trắng vào một gương phẳng.
B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm thuỷ tinh mỏng.
C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một lăng kính.
            D.Chiếu một chùm sáng trắng qua một thấu kính phân kì.
 Câu 6: Điều nào sau đây là đúng khi nói về điện trở của vật dẫn?
	A. Điện trở là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở điện lượng của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua 
	B. Điện trở là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở hiệu điện thế của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua 
	C. Điện trở là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua
	D. Điện trở là đại lượng đặc trưng cho tính chất cản trở electron của một đoạn dây dẫn khi có dòng điện chạy qua
Câu 7. Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch hai điện trở song song là



A.  	B. 	C. R = R1 + R2	D. 
Câu 8. Tác dụng nào của dòng điện phụ thuộc vào chiều dòng điện?
A. Tác dụng nhiệt.                        C. Tác dụng quang.
B. Tác dụng từ.                              D. Tác dụng sinh lí .
Câu 9. Dòng điện xoay chiều không có tác dụng nào sau đây?
A. Tác dụng quang.                      B. Tác dụng từ.
C. Tác dụng sinh lí.                          D. Tác dụng hóa học.
Câu 10. Kết luận nào sau đây không phải là ưu điểm của điện gió?
A. Không gây ô nhiễm môi trường.
B. Không tốn nhiên liệu.
C. Thiết bị gọn nhẹ.
D. Có công suất rất lớn
Câu 11: Một bàn là điện có dây đốt nóng là một dây điện trở với trị số 49Ω, sử dụng ở hiệu điện thế tối đa là 220V. Khi dây đốt nóng bị cắt ngắn còn 2/3 chiều dài ban đầu, bàn là có thể sử dụng được ở hiệu điện thế tối đa là bao nhiêu?
	A. 32,7V	B. 220V.	C. 146,7V. 	D. 330V.
Câu 12: Cho đoạn mạch gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với điện trở R2 mắc vào mạch điện. Gọi I, I1, I2 lần lượt là cường độ dòng điện của toàn mạch, cường độ dòng điện qua R1, R2. Biểu thức nào sau đây đúng?
	A. I = I1 + I2                 B. I = I1 = I2	C. I ≠ I1 = I2	D. I1 ≠ I2
Câu 13: Tia tới song song với trục chính của thấu kính phân kì cho tia ló:
A. đi qua tiêu điểm của thấu kính.
B. song song với trục chính của thấu kính.
C. cắt trục chính của thấu kính tại một điểm bất kì.
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm.
Câu 14: Đặt một vật sáng AB hình mũi tên vuông góc với trục chính của thấu kính phân kì. Ảnh A'B' của AB qua thấu kính phân kì có độ cao như thế nào?
	A. Lớn hơn vật.	B. Nhỏ hơn vật.	C. Bằng vật.	D. Lớn gấp 2 lần vật.
Câu 15: Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 18cm cho ảnh ảo A’B’ cách AB một đoạn 24cm. Khi đó khoảng cách d từ vật đến thấu kính là
	A. 12cm         	B. 15cm	C. 16cm	D. 8cm
Câu 16: Biết chiết suất của thủy tinh là 1,5; của nước là 4/3. Góc tới hạn phản xạ toàn phần khi ánh sáng truyền từ thủy tinh sang nước:
	A. 46,80    	B. 72,50 	C. 62,70  	D. 41,80
II. TỰ LUẬN: 
Câu 17. (1,25 điểm): Cơ năng của các vật sau thuộc dạng cơ năng nào?
a) Chiếc cung đã được giương.
b) Xe đạp đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang.
c) Máy bay đang bay.
d) Lò xo bị nén hoặc bị giãn.
e) Nước ngăn trên đập cao.
Câu 18. (2 điểm) 
Đặt một vật cao 8 mm trước thấu kính hội tụ. Ảnh hứng được trên màn cách thấu kính 12 cm, cao 3,2 cm, vuông góc trục chính. 
a) Vẽ hình minh họa.
b) Xác định khoảng cách từ vật tới thấu kính.
c) Tìm tiêu cự của thấu kính.
a) Ta có: AB = 8 mm = 0,8 cm, OA' = 12 cm, A'B' = 3,2 cm. 
[image: ]
Do ΔOAB ⁓ ΔOA’B’ và ΔFA’B’ ⁓ ΔFOJ nên

 

Từ (1), (2), (3) suy ra: 
b) Tính OA


c) Tính OF
Thay số vào ta được:


Câu 19. (2,75 điểm)
1. Cho đoạn mạch điện AB như hình bên. Biết UAB = 6 V, R1 = 4 Ω, R2 = 6 Ω
[image: ]
a) Xác định số chỉ của ampe kế. 
b) Tính công suất điện của đoạn mạch điện AB.
2. Vì sao dây dẫn nối với bóng đèn luôn có vỏ bọc cách điện, tiết diện lớn, trong khi dây tóc bóng đèn được để trần, tiết diện nhỏ? 
1.a) Điện trở tổng của hai điện trở mắc song song được tính theo công thức:


Do R1 và R2 mắc song song, dòng điện qua chúng sẽ giống nhau. 


 Dòng điện qua ampe kế bằng: 
b) Công suất điện của đoạn mạch điện AB:
P = U.I = 6.2,5 = 15W
Vậy, công suất điện của đoạn mạch điện AB là 15W.
.2.
– Vỏ bọc cách điện và tiết diện lớn của dây dẫn nối với bóng đèn được thiết kế để đảm bảo an toàn và hiệu suất của hệ thống điện.
– Ngược lại, dây tóc bóng đèn có thể có tiết diện nhỏ hơn vì nó thường chỉ phải chịu mức công suất nhỏ và không gặp áp lực nhiệt độ lớn như dây dẫn chính. 
*Hướng dẫn về nhà:
·        Ôn tập và ghi nhớ kiến thức chuẩn bị bài kiểm tra giữa kì I
IV. PHỤ LỤC
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ KĨ NĂNG THUYẾT TRÌNH SẢN PHẨM HỌC TẬP TRONG HOẠT ĐỘNG 1
	NHÓM …..

		STT
	TIÊU CHÍ
	CÓ
	KHÔNG

	1
	Sơ đồ tư duy rõ ràng, đúng yêu cầu. (1,5 điểm)
	
	

	2
	Thiết kế bắt mắt, đẹp, sáng tạo. (1,5 điểm)
	
	

	3
	Trình bày được ý tưởng thiết kế sơ đồ tư duy. (1,0 điểm)
	
	

	4
	Trình bày đủ kiến thức đã học trong chủ đề. (2,0 điểm)
	
	

	5
	Diễn đạt trôi chảy, to rõ. (1,0 điểm)
	
	

	6
	Thuyết trình dễ hiểu, súc tích. (1,0 điểm)
	
	

	7
	Tương tác với người nghe trong khi trình thuyết trình. (1,0 điểm)
	
	

	8
	Kết hợp sử dụng ngôn ngữ cơ thể phù hợp. (1,0 điểm)
	
	


Góp ý cụ thể
………………………………………………………………………………………………

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



PHIẾU ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG NHÓM CỦA HỌC SINH
	              Mức độ	
Mức độ
Tiêu chí
	Mức độ 1
(0.5 đ)
	Mức độ 2
(1.0 đ)
	Mức độ 3
(2.0 đ)
	Điểm

	Tiêu chí 1. Các học sinh trong nhóm đều tham gia hoạt động
	Dưới 50% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	Từ 50% - 90% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	100% HS trong nhóm tham gia hoạt động
	

	Tiêu chí 2. Thảo luận sôi nổi
	Ít thảo luận, trao đổi với nhau.
	Thảo luận sôi nổi nhưng ít tranh luận.
	Thảo luận và tranh luận sôi nổi với nhau.
	

	Tiêu chí 3. Báo cáo kết quả thảo luận
	Báo cáo chưa rõ ràng, còn lộn xộn.
	Báo cáo rõ ràng nhưng còn lúng túng
	Báo cáo rõ ràng và mạch lạc, tự tin
	

	Tiêu chí 4. Nội dung kết quả thảo luận
	Báo cáo được 75% trở xuống nội dung yêu cầu thảo luận
	Báo cáo từ 75% - 90% nội dung yêu cầu thảo luận.
	Báo cáo trên 90% nội dung yêu cầu thảo luận.
	

	Tiêu chí 5. Phản biện ý kiến của bạn.
	Chỉ có 1 – 2 ý kiến phản biện.
	Có từ 3 – 4 ý kiến phản biện
	Có từ 5 ý kiến phản biện trở lên.
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